
 

 

Học viện Chuyên ngành Phương hướng nghiên 

cứu 

Ngôn ngữ 

giảng dạy 
  

  

  

Học viện 

Kinh tế 

  

  

Kinh tế ứng dụng 

Kinh tế học ứng dụng Tiếng Trung   

Kinh tế học công nghiệp Tiếng Trung   

Kinh tế thương mại quốc tế Tiếng Trung   

  

  

Kinh tế và quản lý nông 

nghiệp 

  

  

Tiếng Trung 

 

Quản lý Kinh tế 

Nông Lâm nghiệp 
  

Học viện 

Văn học 

Văn học và Ngôn 

ngữ Trung Quốc 

Lý luận Văn học và Nghệ 

thuật 

Tiếng Trung   

Ngôn ngữ học và chữ viết 

Hán 

Tiếng Trung   

Hán văn Cổ điển Tiếng Trung   

Văn hóa Trung Quốc Cổ 

Đại 

Tiếng Trung   

Văn học Trung Quốc hiện 

đại và đương đại 

Tiếng Trung   



 

So sánh Văn học Trung 

Quốc với Thế Giới 

Tiếng Trung   

Học viện 

Vật lý 

Viện Vật lý Vật lý Lý thuyết Tiếng Trung   

Quang học Tiếng Trung   

Viện 

Khoa học 

Sinh Học 

Thực vật học Không phân biệt hướng 

nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh   

Vi sinh vật học Không phân biệt hướng 

nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh   

Di truyền học Không phân biệt hướng 

nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh   

Sinh học phát triển Không phân biệt hướng 

nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh   

Sinh học tế bào Không phân biệt hướng 

nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh   

Hóa sinh và sinh 

học phân tử 

Không phân biệt hướng 

nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh   

Sinh thái học Không phân biệt hướng 

nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh   

Học viện 

Kỹ thuật 

Điện 

Khoa học và kỹ 

thuật điều khiển 

Công nghệ đo lường và 

thiết bị tự động hóa 

Tiếng Trung   

Kỹ thuật Điện Hệ thống điện và tự động 

hóa hệ thống điện 

Tiếng Trung   



 

Điện tử công suất và truyền 

động điện 

Tiếng Trung   

Lý thuyết kỹ thuật điện và 

công nghệ mới 

Tiếng Trung   

Khoa học và Kỹ 

thuật điều khiển 

Lý thuyết điều khiển và kỹ 

thuật điều khiển 

Tiếng Trung   

Công nghệ đo lường và 

thiết bị tự động hóa 

Tiếng Trung   

Nhận dạng mẫu và hệ 

thống thông minh 

Tiếng Trung   

Kỹ thuật điện Không phân biệt hướng 

nghiên cứu 

Tiếng Trung   

Kỹ thuật năng 

lượng 

Không phân biệt hướng 

nghiên cứu 

Tiếng Trung   

Thông tin điện tử Kỹ thuật điều khiển Tiếng Trung   

Học viện 

Vật liệu 

và Luyện 

Kim 

Khoa học và Kỹ 

thuật vật liệu 

Vật lý và Khoa học Vật 

liệu 

T.Trung/T.Anh   

Khoa học Vật liệu T.Trung/T.Anh   

Kỹ thuật Gia công Vật liệu T.Trung/T.Anh   

Kỹ thuật Luyện 

kim 

Vật lý Hóa học Luyện Kim T.Trung/T.Anh   



 

Luyện kim thép T.Trung/T.Anh   

Luyện kim kim loại màu T.Trung/T.Anh   

Học viện 

Dữ liệu 

lớn và Kỹ 

thuật 

Thông tin 

Thông tin Điện tử Công nghệ Thông tin điện 

tử thế hệ mới 

Tiếng Trung   

Công nghệ và Kỹ thuật Dữ 

liệu lớn 

Tiếng Trung   

Khoa học và Công 

nghệ điện tử 

Vi điện tử học và Điện tử 

học Chât rắn 

Tiếng Anh   
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Quý Châu 

Học viện Chuyên ngành Phương hướng nghiên 

cứu 

Ngôn ngữ giảng 

dạy 

Viện Khoa 

học và Kỹ 

thuật Máy 

tính 

Kỹ thuật phần 

mềm 

  

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Công nghệ máy 

tính 

T.Trung 

Trí tuệ nhân tạo T.Trung 

Viện Kỹ 

thuật Tài 

Nguyên và 

Môi trường 

Địa chất học 

  

Khoáng vật học, thạch 

học, mỏ học 

T.Trung 

Địa hóa học T.Trung 

Cổ sinh vật học và địa T.Trung 



 

tầng học 

Tài nguyên địa 

chất và Kỹ thuật 

địa chất 

Điều tra và thăm dò tài 

nguyên khoáng sản 

T.Trung 

Thăm dò trái đất và 

công nghệ thông tin 

T.Trung 

Kỹ thuật địa chất T.Trung 

Kỹ thuật và Khoa 

học Môi trường 

Khoa học môi trường T.Trung 

Kỹ thuật môi trường T.Trung 

Kỹ thuật môi 

trường 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Kỹ thuật địa chất Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Học viện kỹ 

thuật mỏ 

Kỹ thuật khai thác 

mỏ 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Kỹ thuật chế biến 

khoáng sản 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Khoa học và kỹ 

thuật an toàn 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Khoa học và công 

nghệ trắc địa 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh 

Kỹ thuật trắc địa Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung/ T.Anh 

Kỹ thuật an toàn Không phân chia T.Trung 



 

hướng nghiên cứu 

Kỹ thuật mỏ Kỹ thuật khai thác mỏ T.Trung 

Kỹ thuật chế biến 

khoáng sản 

T.Trung 

Học viện 

công trình 

rượu và thực 

phẩm 

Khoa học và Kỹ 

thuật Thực phẩm 

Khoa học thực phẩm T.Trung 

Công nghệ sinh học 

thực phẩm 

T.Trung 

Học viện 

Kiến trúc và 

Quy hoạch 

Đô thị 

Quy hoạch đô thi 

và nông thôn 

Thiết kế và lý luận quy 

hoạch đô thị- nông thôn 

T.Trung 

Lịch sử quy hoạch đô 

thị- nông thôn và bảo 

tồn di sản 

T.Trung 

Lý luận và phương 

pháp thiết kế đô thị 

T.Trung 

Kiến trúc cảnh 

quan 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 
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Học viện Chuyên ngành Phương hướng 

nghiên cứu 

Ngôn ngữ giảng 

dạy 

Viện Nông nghiệp Sinh học Động vật học T.Anh 



 

Khoa học cây 

trồng 

Kỹ thuật trồng trọt 

và canh tác 

T.Anh 

Di truyền và chọn 

giống cây trồng 

T.Anh 

Bảo vệ thực vật Bệnh lý thực vật T.Anh 

Côn trùng nông 

nghiệp và phòng 

trừ sâu hại 

T.Anh 

An toàn và chất 

lượng nông sản 

T.Anh 

Khoa học kỹ thuật 

làm vườn 

Khoa học cây 

trồng 

T.Trung/T.Anh 

Khoa học rau màu T.Trung/T.Anh 

Tài nguyên và môi 

trường nông 

nghiệp 

Thổ nhưỡng học T.Trung/T.Anh 

Dinh dưỡng thực 

vật 

T.Trung/T.Anh 

Nông học và 

ngành giống cây 

trồng 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh 

Công nghiệ và kỹ 

thuật sinh học 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh 

Học viện Trà Trà đạo Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh 



 

Nông nghiệp và 

ngành giống cây 

trồng 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh 

Công nghệ và kỹ 

thuật sinh học 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh 

Học viện thuốc lá Khoa học cây 

trồng 

Thuốc lá học T.Trung 

Nông học và 

ngành giống cây 

trồng 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Học viện Khoa 

học Động vật 

Chăn nuôi học Di truyền giống và 

sinh sản động vật 

T.Trung/T.Anh 

Dinh dưỡng động 

vật và khoa học 

thức ăn chăn nuôi 

T.Trung/T.Anh 

Nuôi trồng thủy 

sản 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Thú y học Thú y cơ sở T.Trung/T.Anh 

Thú y dự phòng T.Trung/T.Anh 

Thú y Lâm sàng T.Trung/T.Anh 

Thảo mộc học Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh 



 

Chăn nuôi Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh 

Nông học và 

ngành giống cây 

trồng 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh 

Phát triển ngư 

nghiệp 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Thú y Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung/T.Anh 

Viện Dược học Dược học Hóa dược T.Trung 

Ngành Bào chế T.Trung 

Dược liệu học T.Trung 

Phân tích dược 

phẩm 

T.Trung 

Dược học vi sinh 

và sinh hóa 

T.Trung 

Dược y học T.Trung 

Sinh học và Y học Kỹ thuật bào chế T.Trung 
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Học viện Chuyên ngành Phương hướng 

nghiên cứu 

Ngôn ngữ giảng 

dạy 

Học viện quản lý 

công 

Chính trị học Lý luận chính trị 

học 

T.Trung 

Chế độ chính trị 

Trung Quốc và 

nước ngoài 

T.Trung 

Xã hội học Xã hội học T.Trung 

Nhân khẩu học T.Trung 

Nhân học T.Trung 

Viện quản lý công Quản lý hành 

chính 

T.Trung 

An sinh xã hội T.Trung 

Quản lý tài nguyên 

đất đai 

T.Trung 

Công tác xã hội Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

  Viện quản trị kinh 

doanh 

Quản lý du lịch T.Trung 

  Ngành thiết kế Thiết kế và xây 

dựng hình ảnh 

thương hiệu 

T.Trung 



 

Nghệ thuật và thư 

pháp 

Hội họa sơn dầu T.Trung 

Thiết kế Nghiên cứu thiết 

kế thị giác 

T.Trung 

Học viện thể chất Thể chất Huấn luyện thể 

thao 

T.Trung 

Học viện pháp 

luật 

Luật dân sự và 

Thương mại 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Kinh tế pháp luật Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Pháp luật quốc tế Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

    Kỹ thuật thiết kế 

công nghiệp 

T.Trung/T.Anh 

Học viện Triết 

học 

Triết học Triết học 

Marx-Lenin 

T.Trung/T.Anh 

Triết học Trung 

Quốc 

T.Trung/T.Anh 

Triết học nước 

ngoài 

T.Trung/T.Anh 

Logic học T.Trung/T.Anh 

Đạo đức học T.Trung/T.Anh 

Mỹ học T.Trung/T.Anh 



 

Triết học Khoa 

học và công nghệ 

T.Trung/T.Anh 

Trung tâm nghiên 

cứu kết cấu 

không gian 

Kỹ thuật xây dựng Thiết kế công trình T.Trung 

  

  

Danh mục các ngành đào tạo sau đại học dành cho du học sinh năm 2025 Đại học Quý 

Châu 

Học viện Chuyên ngành Phương hướng 

nghiên cứu 

Ngôn ngữ giảng 

dạy 

  

Phòng thí nghiệm 

trọng điểm Bộ 

Giáo dục về tài 

nguyên địa chất 

và môi trường 

Karst 

Tài nguyên địa 

chất và kỹ thuật 

địa chất 

Thăm dò Trái đất và 

Công nghệ thông tin 

T.Trung 

Kỹ thuật địa chất T.Trung 

Khoa học và kỹ 

thuật môi trường 

Khoa học môi trường T.Trung 

Kỹ thuật môi trường T.Trung 

Kỹ thuật môi 

trường 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Kỹ thuật địa chất Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Phòng thí nghiệm 

trọng điểm Bộ 

Kỹ thuật cơ khí Chế tạo máy và tự 

động hóa 

T.Trung 



 

Giáo dục về công 

nghệ sản xuất 

hiện đại 

Kỹ thuật cơ điện tử T.Trung 

Thiết kế học Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Cơ khí Kỹ thuật cơ khí T.Trung 

Kỹ thuật thiết kế 

công nghiệp 

T.Trung 

Kỹ thuật thiết bị máy 

nông nghiệp 

T.Trung 

Phòng thí nghiệm 

trọng điểm Bộ 

Giáo dục về Dữ 

liệu lớn công 

cộng 

Thông tin điện tử Công nghiệp và kỹ 

thuật dữ liệu lớn 

T.Trung 

Học viện chủ 

nghĩa Mác 

Lý luận chủ nghĩa 

Mác 

Nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mac 

T.Trung 

Nghiên cứu Trung 

quốc hóa chủ nghĩa 

Mac 

T.Trung 

Giáo dục tư tưởng 

chính trị 

T.Trung 

Nghiên cứu các vấn 

đề cơ bản trong lịch 

sử cận đại và hiện 

đại Trung Quốc 

T.Trung 



 

Học viện Lịch sử 

và Văn hóa Dân 

tộc 

Lịch sử Trung 

Quốc 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Cổ vật học Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Học viện âm nhạc Âm nhạc Biểu diễn âm nhạc T.Trung 

Học viện truyền 

thông 

Báo trí và truyền 

thông 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Học viện ngoại 

ngữ 

Giáo dục hán ngữ 

quốc tế 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Văn học và Ngôn 

ngữ Anh 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Ngôn ngữ học và 

ngôn ngữ học ứng 

dụng 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Trung 

Học viện Kỹ thuật 

cơ khí 

Kỹ thuật cơ khí Chế tạo cơ khí và tự 

động hóa 

T.Trung/T.Anh 

Kỹ thuật cơ điện tử T.Trung/T.Anh 

Thiết kế và lý thuyết 

cơ khí 

T.Trung/T.Anh 

Kỹ thuật ô tô T.Trung/T.Anh 

Học viện Khóa 

học và Công nghệ 

Hóa học 

Vật liệu và công 

nghệ hóa học 

Kỹ thuật hóa học T.Anh 



 

Trung tâm nghiên 

cứu và phát triển 

hóa chất tinh chế 

Nông dược học Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Anh 

Sử dụng tài 

nguyên và bảo vệ 

thực vật 

Không phân chia 

hướng nghiên cứu 

T.Anh 

  

 


